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MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
	NĂM HỌC 2025 - 2026


                                                                      MÔN: HĐTN, HN – LỚP 7
                                                                                               Thời gian làm bài: 45 phút

Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

	
Chủ
đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Điểm
Số

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Em với nhà trường
	+ Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.
+ Tự hào truyền thống trường em.
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
	+ Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
+ Kiểm soát cảm xúc của bản thân.
	2
	
	2
	
	
	
	4
	
	2,0

	Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
	+ Vượt qua khó khăn.
+ Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm.
	2
	
	2
	1
	
	
	4
	1
	3,0

	Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
	+ Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
+ Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.
+ Quản lí chi tiêu.
	3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	4,5

	Số câu
	8
	
	4
	1
	
	2
	12
	3
	10

	Điểm số
	4,0
	
	2,0
	1,0
	
	3,0
	6,0
	4,0
	10

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm
	10 điểm


 














Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL

	CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

	+ Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.
+ Tự hào truyền thống trường em
	Nhận biết
	Nêu được những việc nên làm và không nên làm với bạn bè, thầy cô để giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. 
	1
	
	C1
	

	CHỦ ĐỀ 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

	+ Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
+ Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	Nhận biết
	- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống ; Biết kiểm soát cảm xúc của bản thân trong các tình huống.
- Những thay đổi và giá trị của bản thân.
	2
	
	C2, C3
	

	
	Thông hiểu
	-  Rèn luyện kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế để khắc phục bản thân.
-  Rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
	2
	
	C9, C10
	

	CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

	+ Vượt qua khó khăn.
+ Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm.
	Nhận biết
	Biết lập kế hoạch để vượt qua khó khăn của bản thân trong học tập và trong cuộc sống
	2
	
	C4, C5
	

	
	Thông hiểu
	- Có kĩ năng tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm.
	2
	1
	C11, C12
	C13

	CHỦ ĐỀ 4: RÈN LUYỆN BẢN THÂN

	+ Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
+ Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.
+ Quản lí chi tiêu.
	Nhận biết
	- Hình thành được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường.
- Nhận biết được tính kiên trì, chăm chỉ trong c/s và học tập…
	3
	
	C6, C7, C8
	

	
	Vận dụng
	- Lập và thực hiện được kế hoạch rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.
- Biết lập kế hoạch chi tiêu khoa học, hợp lí.
	
	2
	
	C14, C15


 

BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN
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Đỗ Thị Thu Hà
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]

Đoàn Thị Huế
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	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
	NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: HĐTN, HN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút 



I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1: Hoạt động nào giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lớp?
A. Học tập và tham gia hoạt động nhóm.
B. Học một mình.
C. Không tham gia sinh hoạt lớp.
D. Chỉ làm việc theo sở thích cá nhân. 
Câu 2 Việc nhận biết sở thích cá nhân giúp học sinh:
A. Chơi nhiều hơn.
B. Lựa chọn hoạt động phù hợp với bản thân.
C. Bỏ qua việc học.
D. Tránh tham gia hoạt động tập thể. 
Câu 3: Các bước xác định điểm mạnh của bản thân?
A. Tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường để bộc lộ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
B. Tự đánh giá dựa trên kết quả học tập
C. Lắng nghe nhận xét của mọi người xung quanh về mình.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4: Cách thức vượt qua khó khăn là:
A. Xác định rõ nguyên nhân vì sao.
B. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
C. Hỏi thầy cô, các anh chị lớp trên vể phương pháp.
D. Tất cả các ý trên trên.
Câu 5: Tình huống nguy hiểm là?
A. Tình huống có hại cho bản thân, có thể gặp trong cuộc sống mà không lường trước được nguy hiểm.
B. Tình huống nghiễm nhiên xảy ra.
C. Tình huống không gây hại cho bản thân.
D. Tình huống hay gặp trong cuộc sống.
Câu 6: Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc đó là?
A. Đi làm đúng giờ.
B. Sáng tạo và kiên trì với những nhiệm vụ khó khăn.
C. Luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 7: Để rèn luyện thói quen ngăn nắp, sạch sẽ em cần làm gì?
A. Để đồ dùng cá nhân, sách vở ở những chỗ tiện sử dụng.
B. Khi nào thích thì em sắp xếp, lau dọn nhà cửa
C. Sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đúng chỗ quy định.
D. Tiện đâu để đồ dùng ở đó.
Câu 8: Em đã rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong học tập như thế nào?
A. Khi gặp bài tập khó em nhờ anh chị, người thân làm giúp.
B. Chỉ học khi lên bảng trả lời lấy điểm.
C. Chỉ học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi kiểm tra.
D. Đi học chuyên cần. Học bài và làm bài tập đầy đủ.
Câu 9: Rèn luyện theo kế hoạch tự hoàn thiện bản thân là?
A. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và người thân.
B. Kiên trì rèn luyện, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, người thân, ghi lại những kết quả em đạt được hay những khó khăn, vướng mắc gặp phải.
C. Kiên trì rèn luyện.
D. Ghi lại những kết quả em đạt được hay những khó khăn, vướng mắc gặp phải.
Câu 10: Đâu là biểu hiện của kĩ năng kiểm soát cảm xúc? 
A. Cảm xúc của bản thân tại một thời điểm.
B. Chưa điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
C. Biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tình huống, hoàn cảnh.
D. Biết che giấu, không thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra ngoài.
Câu 11: Ý nào sau đây là không đúng về cách tự bảo vệ bản thân để phòng tránh bị xâm hại cơ thể?
A. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không ở trong phòng kín một mình với người lạ.
B. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không đi nhờ xe người lạ. 
C. Nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do.                                   
D. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.
Câu 12: Một trong những yếu tố giúp em vượt qua khó khăn là:
A. Lười biếng và trông chờ vào người khác.                   B. Tự tin, kiên trì và lạc quan.                                  
C. Né tránh mọi thử thách.                                               D. Than phiền và buồn bã.
II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Câu 13: (1,0 điểm) Em hãy đề xuất một số cách tự bảo vệ trong tình huống bị bạo lực học đường.
Câu 14: (2,0 điểm) 
a) Trong học tập, tính kiên trì, chăm chỉ được thể hiện ở những việc làm nào?
b) Em cần làm gì để trở thành người ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ?
Câu 15: (1,0 điểm) Lan có 150.000 đồng để chi tiêu trong chuyến dã ngoại của lớp. Lan muốn: Ăn trưa: 50.000 đồng; Mua quà lưu niệm: 70.000 đồng; Nước uống và đồ ăn nhẹ: 40.000 đồng
Em hãy đề xuất một phương án chi tiêu hợp lí giúp Lan không vượt quá số tiền hiện có và giải thích lí do lựa chọn.

Hết đề










	
UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG                              
	  
                                         HƯỚNG DẪN CHẤM 
                               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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                                       Thời gian làm bài: 45 phút 



 I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	B



II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
Câu 1 
(1,0 điểm)
	* Cách tự bảo vệ trong tình huống bị bạo lực học đường:
- Không đáp trả bằng bạo lực.
- Nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm, tìm đến chỗ đông người.
- Bảo vệ những vùng quan trọng của cơ thể nếu bị tấn công.
-  Báo ngay cho thầy cô, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ nhà trường.
-  Chia sẻ với cha mẹ, người thân để được hỗ trợ kịp thời.
- Không tham gia các nhóm xung đột, gây gổ.
- Hạn chế tiếp xúc riêng với người có hành vi bạo lực.
- Thận trọng khi sử dụng mạng xã hội (tránh bạo lực mạng).
 (học sinh nêu ít nhất được 5 ý)
	

1,0

	
Câu 2
(2,0 điểm)
	a) +Đi học chuyên cần
+Chăm chỉ học bài trên lớp
+Học bài cũ và Làm bài tập đầy đủ ở nhà
+Không bỏ cuộc khi gặp những bài tập, nhiệm vụ khó; …
b) - Em quét và lau nhà.
- Em sắp xếp sách vở gọn gàng
- Em gấp quần áo và đồ dùng gọn gàng.
- Khi nhà và lớp học gọn gàng và sạch sẽ em cảm thấy thoải mái và muốn làm nhiều việc hơn.
	

1,0



1,0

	Câu 3
(1,0 điểm)
	- Tổng dự kiến: 160.000 đồng (vượt 10.000 đồng)
- Có thể giảm tiền quà lưu niệm hoặc đồ ăn nhẹ để phù hợp ngân sách mà bạn có.
* Bài đạt từ 5,0 điểm trở lên sẽ đánh giá là Đạt
* Bài dưới 5,0 điểm đánh giá Không Đạt
	1,0
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Đoàn Thị Huế
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